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1 TN01101 18810310143 Lê Ngọc An 26/04/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2 TN01102 18810650016 Vũ Quốc Bảo 10/11/2000 50.0 17.0 25.0 42.0 92.0

3 TN01103 19810710266 Nguyễn Thị Minh Châu 2/1/2001 59.0 38.0 69.0 107.0 166.0

4 TN01104 19810230077 Trần Thị Ngọc Châu 13/5/2001 59.0 38.0 70.0 108.0 167.0

5 TN01105 18810620139 Nghiêm Công Chiến 13/2/2000 59.0 39.0 75.0 114.0 173.0

6 TN01106 19810430249 Nguyễn Quốc Cường 31/01/2001 59.0 39.0 73.0 112.0 171.0

7 TN01107 18810310435 Hà Quý Đức 21/12/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

8 TN01108 19810620049 Trần Văn Dũng 2/10/2001 57.0 38.0 33.0 71.0 128.0

9 TN01109 19810710087 Nguyễn Hương Giang 23/8/2001 57.0 38.0 55.0 93.0 150.0

10 TN01110 19810230018 Vũ Hương Giang 21/11/2001 59.0 39.0 58.0 97.0 156.0

11 TN01111 19810110122 Nguyễn Đức Hạnh 24/3/2001 57.0 38.0 68.0 106.0 163.0

12 TN01112 19810310391 Trần Huy Hậu 20/7/2001 59.0 40.0 33.0 73.0 132.0

13 TN01113 19810170017 Lê Thế Hiển 31/10/2001 58.0 37.0 60.0 97.0 155.0

14 TN01114 1781620044 Nguyễn Minh Hiếu 29/11/1999 57.0 37.0 26.0 63.0 120.0

15 TN01115 19810430324 Nguyễn Trung Hiếu 07/09/2001 59.0 39.0 66.0 105.0 164.0

16 TN01116 19810430251 Nguyễn Văn Hiệu 04/03/2001 59.0 39.0 66.0 105.0 164.0

17 TN01117 19810810200 Nguyễn Khánh Hòa 10/03/2001 58.0 37.0 60.0 97.0 155.0

18 TN01118 19810430215 Trần Việt Hoàng 12/12/2001 57.0 39.0 60.0 99.0 156.0
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19 TN01119 19810810087 Nguyễn Thị Xuân Hồng 19/1/2000 57.0 38.0 62.0 100.0 157.0

20 TN01120 19810420011 Vũ Văn Hùng 25/3/2001 57.0 39.0 69.0 108.0 165.0

21 TN01121 19810820077 Nguyễn Thị Hường 16/9/2001 57.0 39.0 66.0 105.0 162.0

22 TN01122 1781310037 Mai Quốc Khanh 1/9/1999 57.0 38.0 73.0 111.0 168.0

23 TN01123 19810430239 Nguyễn Tùng Lâm 22/2/2001 57.0 39.0 56.0 95.0 152.0

24 TN01124 19810110377 Lê Văn Lập 6/5/1997 56.0 36.0 61.0 97.0 153.0

25 TN01125 18810110272 Lê Thanh Long 29/4/2000 59.0 38.0 60.0 98.0 157.0

26 TN01126 18810310428 Nguyễn Văn Nam 10/12/2000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

27 TN01127 19810430256 Trần Cao Ngọc 20/4/2001 57.0 40.0 66.0 106.0 163.0

28 TN01128 18810420325 Vũ Đình Nguyên 30/6/2000 57.0 38.0 73.0 111.0 168.0

29 TN01129 19810810170 Vũ Thị Nhung 17/5/2001 57.0 38.0 73.0 111.0 168.0

30 TN01130 19810820076 Kiều Thị Yến Phượng 12/1/2001 57.0 39.0 75.0 114.0 171.0

31 TN01131 18810170183 Phạm Anh Quân 24/10/2000 53.0 38.0 71.0 109.0 162.0

32 TN01132 19810430244 Nguyễn Tiến Quang 28/8/2001 57.0 38.0 70.0 108.0 165.0

33 TN01133 19810310676 Phạm Thành Quang 3/5/2001 57.0 40.0 70.0 110.0 167.0

34 TN01134 18810170152 Trần Văn Thắng 27/8/2000 56.0 38.0 70.0 108.0 164.0

35 TN01135 18810620016 Vũ Hữu Thắng 10/3/2000 57.0 40.0 67.0 107.0 164.0

36 TN01136 19810620023 Nguyễn Công Thành 17/1/2000 59.0 39.0 64.0 103.0 162.0

37 TN01137 18810620060 Vũ Đức Thọ 23/8/2000 59.0 38.0 69.0 107.0 166.0

38 TN01138 19810110014 Từ Văn Tình 17/9/2001 59.0 38.0 66.0 104.0 163.0

39 TN01139 19810000108 Phan Thị Hà Trúc 17/10/2001 59.0 40.0 68.0 108.0 167.0

40 TN01140 19810410009 Nguyễn Đình Trung 29/4/2001 56.0 40.0 22.0 62.0 118.0

41 TN01141 19810310301 Ngô Văn Trường 20/2/2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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42 TN01142 18810170163 Nguyễn Văn Tuấn 20/11/2000 57.0 39.0 63.0 102.0 159.0

43 TN01143 19810850015 Phạm Thị Văn Tươi 15/1/2001 59.0 37.0 71.0 108.0 167.0

44 TN01144 19810230040 Trần Bảo Vân 11/3/2001 59.0 40.0 41.0 81.0 140.0

45 TN01145 18810610065 Nguyễn Hũu Việt 18/3/2000 59.0 37.0 73.0 110.0 169.0

46 TN01146 19810430277 Nguyễn Minh Vương 01/05/2001 56.0 38.0 62.0 100.0 156.0

47 TN01147 18810110088 Phạm Trung Vỹ 23/6/2000 59.0 38.0 67.0 105.0 164.0

48 TN01148 19810810155 Phạm Thị Thanh Xuân 20/1/2001 59.0 40.0 72.0 112.0 171.0

Tổng số thí sinh theo danh sách: 48 thí sinh

-Điểm tối đa toàn bài 180/180

-Tổng điểm của 3 kỹ năng được sử dụng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Nhật tương đương JL  PT N4. Điểm đạt là 90/180

-Kỹ năng nghe hiểu: tối thiểu 20/60; Từ vựng, Kiến thức ngôn ngữ +Đọc hiểu: tối thiểu 39/120


